
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày        tháng     năm 2023 
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023 
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 
01/2023/NĐ

-CP 
16-01-23 

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Sao y số 
56/SY-

UBND 

ngày 
30/01/2023 

 

2.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
19/QĐ-TTg 15-01-23 

Về việc phân công nhiệm vụ của các 

Phó Thủ tướng Chính phủ. 
 

3.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
02/CT-TTG 14-01-23 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm 

soát giết mổ động vật bảo đảm an 

toàn dịch bệnh, an toàn thưc phẩm. 

 

 

4.  Bộ Tư pháp 28/QĐ-BTP 10-01-23 

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 

đối với người khuyết tật, người 

khuyết tật có khó khăn về tài chính 

năm 2023. 

 

5.  Bộ Tư pháp 
09/2022/TT-

BTP 
30-12-22 

Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông 

tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ 

tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành. 

 

 

6.  Bộ Tài Chính 
04/2022/TT-

BTC 
19-01-23 

Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính 

cho công tác tổ chức lễ hội và tiền 

công đức, tài trợ cho di tích và hoạt 

động lễ hội. 

 

 

7.  
Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

2711/QĐ-

BKHCN 
30-12-22 

Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

 

 

8.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

296/QĐ-

BNN-KHCN 
16-01-23 

Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

 

9.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

372/QĐ-

BNN-TY 
19-01-23 

Ban hành Quyết định công bố thủ tục 

hành chính tại Thông tư số 

24/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật. 

 

10.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

373/QĐ-

BNN-BVTV 
19-01-23 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo 

vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

 

11.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

22/2022/TT-

BNNPTNT 
29-12-22 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

lập quy hoạch phòng, chống lũ của 

tuyến sông có đê và quy hoạch đê 

điều 

 

 

12.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

23/2022/TT-

BNNPTNT 
29-12-22 

Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp 

nước an toàn khu vực nông thôn.  

13.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

25/2022//TT

-BNNPTNT 
30-12-22 

Quy định trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác 

 

 

14.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

26/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn 

gốc lâm sản  

15.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

27/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi 

 

 

16.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

29/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Về việc ban hành Thông tư ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công 

trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - 

Phần 1. Công trình thủy lơị - Các quy 

điṇh chủ yếu về thiết kế 

 

 

17.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

19/VBHN-

BNNPTNT 
30-12-22 

Quy định về quản lý giống thủy sản, 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản - ký xác 

thực văn bản Hợp nhất Thông tư số 

26/2018/TT-BNNPTNT 

 

 

18.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

20/VBHN-

BNNPTNT 
30-12-22 

Ban hành bảng mã số HS đối với 

danh mục hàng hóa thuộc thẩm 

quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và 

danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu 

phải kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn - ký xác thực văn bản hợp 
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nhất Thông tư 11 

 

19.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

21/VBHN-

BNNPTNT 
30-12-22 

Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản  

20.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

22/VBHN-

BNNPTNT 
30-12-22 

Quy định việc cập nhật, khai thác và 

quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủy sản - ký xác thực văn bản Hợp 

nhất Thông tư số 24/2018/TT-

BNNPTNT 

 

 

21.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

23/VBHN-

BNNPTNT 
30-12-22 

Quy định về trang phục, biểu trưng, 

cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm 

ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư 

- ký xác thực văn bản Hợp nhất 

Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT 

 

22.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

24/VBHN-

BNNPTNT 
30-12-22 

Quy định trình tự thủ tục đánh giá rủi 

ro cấp phép nhập khẩu TS sống  

23.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

25/VBHN-

BNNPTNT 
30-12-22 

Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản  

24.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

26/VBHN-

BNNPTNT 
30-12-22 

Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 

công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; 

bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu 

công vụ thuỷ sản1; đăng ký tàu cá, 

tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu 

cá và đánh dấu tàu cá - ký xác thực 

văn bản Hợp nhất Thông tư số 

23/2018/TT-BNNPTNT 

 

 

25.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

27/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi 

 

 

26.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

243/QĐ-

BGDĐT 
16-01-23 

Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo 

làm quen với tiếng Anh sử dụng 

trong cơ sở giáo dục mầm non 

 

 

27.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

259/QĐ-

BGDĐT 
17-01-23 

Công bố các danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hết hiệu lực năm 2022 

 

 

28.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

29/QĐ-

LĐTBXH 
17-01-23 

Ban hành Bộ chỉ số giám sát, quy 

trình kiểm tra và đánh giá thực hiện 

chương trình phòng, chống mại dâm 

giai đoạn 2021-2025 
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29.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

42/QĐ-

BGTVT 
19-01-23 

Cho phép ga Kép được tạm thời khai 

thác hoạt động liên vận quốc tế 

Sao y số 

02/SY-
UBND 

ngày 

09/01/2023 
 

30.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

52/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Quy định bảo vệ môi trường trong 

hoạt động hàng không dân dụng 

 

 

31.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

21/2022/TT-

BTNMT 
19-12-22 

Quy định danh mục và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường tại chính 

quyền địa phương 

 

 

32.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

22/2022/TT-

BTNMT 
20-12-22 

Ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quan trắc thuỷ văn 

 

 

33.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

23/2022/TT-

BTNMT 
26-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT 

ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật 

đánh giá chất nạo vét và xác định khu 

vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng 

biển Việt Nam 

 

 

 

Ghi chú:Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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